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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ban hành Quy chế đăng kư và cấp giấy phép
hoạt động đo đạc và bản đồ

 

          Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ- CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
          Căn cứ Nghị định số 12/2002/ NĐ- CP ngày 22/01/2002 của Chỉnh phủ về
hoạt động đo đạc và bản đồ;
          Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ và Vụ trưởng Vụ Pháp
chế,
 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đăng kư và cấp giấy phép
hoạt động đo đạc và bản đồ.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và
thay thế Quyết định số 656 QĐ/ĐC ngày 04/11/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục
Địa chính về việc ban hành "Quy chế đăng kư và hoạt động hành nghề đo đạc- bản
đồ".

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

            BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Văn pḥng Chính phủ,
- Văn pḥng Quốc hội,
- Văn pḥng Chủ tịch nước,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Sở Tài nguyên và Môi trường,
- Các đơn vị trực thuộc Bộ,
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp,
- Công báo,                                                                                Mai Ái Trực
- Lưu VT, ĐĐBĐ (5), PC
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QUY CHẾ
Đăng kư và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2004/QĐ- BTNMT

ngày 04 tháng 5 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
 
 

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định điều kiện, tŕnh tự, thủ tục, thẩm quyền đăng kư, cấp,

gia hạn và bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan quản lư Nhà nước về đo đạc và bản đồ và các cơ quan khác có

liên quan.
2. Tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ ở đất liền, vùng trời và vùng

biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của nước Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt
Nam.

 
Điều 3. Nguyên tắc đăng kư và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản

đồ
1. Các hoạt động đo đạc và bản đồ quy định tại Điều 4 của Nghị định số

12/2002/NĐ- CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ đều
phải đăng kư hoạt động hoặc phải được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

2. Việc đăng kư hoặc cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được thực
hiện sau khi tổ chức sự nghiệp có quyết định về chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo
đạc và bản đồ; tổ chức kinh tế có giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh hoặc giấy
phép đầu tư theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ chỉ  được thực hiện các hoạt
động theo nội dung đă đăng kư hoặc đă được ghi trong giấy phép.

4. Trong quá tŕnh hoạt động nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở rộng quy
mô, lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ th́ được đăng kư bổ sung hoặc được bổ sung
nội dung giấy phép.

 
 
Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan quản lư đăng kư và cấp giấy phép

hoạt động đo đạc và bản đồ
1. Cung cấp mẫu đăng kư; mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép, cấp lại giấy phép



gia hạn giấy phép theo quy định.
2. Tổ chức đăng kư hoặc xem xét cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

theo quy định.
3. Lưu hồ sơ đăng kư và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
4. Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện đăng kư và hoạt động đo đạc và

bản đồ của tổ chức, cá nhân; phát hiện các vi phạm, xử lư theo thẩm quyền hoặc đề
nghị xử lư theo quy định của pháp luật.

5. Gửi bản đăng kư và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ
chức, cá nhân đă đăng kư hoặc đă được cấp giấy phép. Cục Đo đạc và Bản đồ thuộc
Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Cục Đo đạc và Bản đồ) có trách
nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có trụ sở của
các tổ chức, cá nhân đă được đăng kư hoặc đă được cấp giấy phép để theo dơi và
kiểm tra.

6. Định kỳ hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Uỷ ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Đo đạc và Bản đồ về t́nh h́nh đăng
kư hoạt động đo đạc và bản đồ trong phạm vi địa phương ḿnh; Cục Đo đạc và Bản
đồ báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về t́nh h́nh đăng kư hoạt động đo
đạc và bản đồ trong phạm vi cả nước. Báo cáo được lập theo Mẫu số 2 kèm theo Quy
chế này.

 
Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng kư và đề nghị cấp giấy

phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Tổ chức, cá nhân đăng kư hoặc đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và

bản đồ có trách nhiệm như sau:
1. Gửi bản đăng kư hoặc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đo đạc và bản đồ đến

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định;
2. Chịu trách nhiệm về những nội dung đă đăng kư hoặc nội dung hồ sơ đề

nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ;
3. Nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

 
 

Chương II
ĐĂNG KƯ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 
Điều 6. Phạm vi đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ
Các hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc quy định tại Điều 10 của Quy

chế này phải đăng kư với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 8 của
Quy chế này.

 
Điều 7. Điều kiện đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ
1. Tổ chức trong nước đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ phải có đủ các

điều kiện sau:
a) Có quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó

có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự



nghiệp; có giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ đối với
tổ chức kinh tế;

b) Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với
định biên quy định trong Định mức kinh tế- kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để
thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đăng kư.

c) Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phủ
trùm với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công
tác đo đạc và bản đồ thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội  dung
đăng kư.

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham
gia hợp đồng hợp tác kinh doanh theo pháp luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (gọi
chung là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài) đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ phải
có giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và phải có đủ
các điều kiện quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này.

3. Cá nhân đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ phải có đủ điều kiện sau:
a) Có bằng đại học hoặc cao đẳng hoặc bằng Trung học chuyên ngành đo

đạc, bản đồ.
b) Có đủ điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.
Cá nhân chỉ được đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc quy định

tại Điều 10 Quy chế này và do 1 (một) cá nhân thực hiện.
 
Điều 8. Thẩm quyền đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ
1. Cục Đo đạc và Bản đồ tổ chức đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ đối

với các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ; cơ quan ngang
Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị, chính trị-
xă hội và các tổ chức xă hội- nghề nghiệp; các Tổng Công ty do Thủ tướng Chính phủ
quyết định thành lập; tổ chức nước ngoài, tổ chức liên doanh với nước ngoài.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Uỷ Ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương tổ chức đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức,
cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1
điều này.

 
Điều 9. Thủ tục đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ
1. Tổ chức, cá nhân đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ lập 2 (hai) bản đăng

kư theo Mẫu số 1 kèm theo Quy chế này và nộp cho cơ quan có thẩm quyền đăng kư
quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

2. Khi nhận được bản đăng kư hợp lệ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
hoàn thành việc xác nhận đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ ngay trong ngày, chậm
nhất là vào ngày làm việc tiếp theo và gửi cho tổ chức, cá nhân đăng kư 1 (một) bản
đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ đă được xác nhận; trường hợp không chấp nhận
đăng kư th́ phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lư do.

 
 

Chương III



CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
 
Điều 10. Danh mục các hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép
1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật- dự toán công tŕnh đo đạc và bản đồ.
2. Kiểm định chất lượng công tŕnh, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
3. Xây dựng lưới toạ độ, độ cao quốc gia.
4. Xây dựng hệ thống điểm đo đạc cơ sở  trọng lực, thiên văn, vệ tinh, độ

sâu.
5. Chụp ảnh mặt đất từ máy bay.
6. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa h́nh tỷ lệ 1/50.000 đến 1/10.000.
7. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa h́nh tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000.
8. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa h́nh đáy biển các tỷ lệ.
9. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ.
10. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ.
11. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp.
12. Thành lập bản đồ hành chính toàn quốc và cấp tỉnh.
13. In các loại bản đồ.
14. Kiểm định các thiết bị, máy móc đo đạc và bản đồ.
15. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.
 
Điều 11. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
1. Tổ chức trong nước được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi

có đủ các điều kiện sau:
a) Có quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trong đó

có quy định chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ đối với đơn vị sự
nghiệp; có giấy phép chứng nhận đăng kư kinh doanh ngành nghề đo đạc và bản đồ
đối với tổ chức kinh tế;

b) Có số lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật đo đạc và bản đồ phù hợp với
định biên quy định trong Định mức kinh tế- kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ để
thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép ;

c) Có cán bộ phụ trách kỹ thuật tŕnh độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo
phù hợp với nội dung hoạt động đo đạc bản đồ đề nghị cấp giấy phép và có thực tế
hoạt động đo đạc và bản đồ ít nhất 3 (ba) năm;

d) Có số lượng trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp
với định mức thiết bị máy móc quy định trong Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác
đo đạc và bản đồ để thực hiện 1 (một) sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề
nghị cấp giấy phép.

2. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và
bản đồ khi có giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền và có
đủ các điều kiện quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này.

 
Điều 12. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Cục Đo đạc và Bản đồ là cơ quan có thẩm quyền cấp, bổ sung nội dung, gia

hạn và cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.



 
Điều 13. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
1.Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ lập hồ sơ thành

2 (hai) bộ. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 3

kèm theo Quy chế này;
b) Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh

có chứng nhận của Công chứng Nhà nước; bản sao Giấy phép đầu tư có chứng nhận
của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế này;
bản sao Hợp đồng đo đạc và bản đồ có chứng nhận của Công chứng Nhà nước đối
với tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 11 Quy chế này;

c) Bản sao Quy chế hoặc Điều lệ hoạt động của tổ chức có chứng nhận của
Công chứng Nhà nước.

2. Tŕnh tự nộp hồ sơ và cấp giấy phép:
a) Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ,

cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các tổ chức
chính trị, chính trị - xă hội và các tổ chức xă hội - nghề nghiệp; các Tổng Công ty do
Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập nộp hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ.
Trong thời hạn 5 (năm)  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc
và Bản đồ có trách nhiệm xem xét, thẩm tra, cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản
đồ cho tổ chức có đủ điều kiện; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép th́ trả
lời bằng văn bản cho tổ chức biết lư do.

b) Tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không thuộc
đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi
trường.

Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở
Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định
theo Mẫu số 4 kèm theo Quy chế này và gửi biên bản thẩm định kèm theo 1 (một) bộ
hồ sơ cho Cục Đo đạc và Bản đồ. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép
hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức có đủ điều kiện và gửi giấy phép cho tổ chức
được cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phép th́ trả lời bằng văn
bản cho tổ chức biết lư do.

 
Điều 14. Phạm vi và thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
1. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có giá trị trong phạm vi cả nước.
2. Thời hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ là 10 (mười) năm. Khi hết

thời hạn, nếu tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ là 10 (mười) năm. Khi hết thời hạn,
nếu tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ có nhu cầu gia hạn th́ nghị cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền gia hạn; mỗi giấy phép chỉ được gia hạn 1 (một) lần, thời gian gia hạn
không quá 5 (năm) năm.

3. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ do Cục Đo đạc và Bản đồ phát
hành theo Mẫu số 5 kèm theo Quy chế này.

 



Điều 15. Bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
1. Tổ chức đề nghị bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

lập hồ sơ thành 2 (hai) bộ. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị  bổ sung nội dung giấy phép theo Mẫu số 3 kèm theo Quy

chế này;
b) Báo cáo t́nh h́nh hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kể từ khi được

cấp giấy phép theo Mẫu số 6 kèm theo Quy chế này;
c) Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đă được cấp.
2. Việc lập hồ sơ, thẩm định và bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc

và bản đồ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Quy chế này.
 
Điều 16. Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
1. Tổ chức đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ lập hồ sơ

thành 2 (hai) bộ. Hồ sơ gồm:
a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ lập theo mẫu

số 7 kèm theo Quy chế này;
b) Báo cáo t́nh h́nh hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức kể từ khi được

cấp giấy phép theo Mẫu số 6 kèm theo Quy chế này;
c) Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đă được cấp.
2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp tại Cục

Đo đạc và Bản đồ.
Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ hoàn thành việc gia hạn

giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm
việc tiếp theo cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện gia hạn
giấy phép th́ trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lư do.

Khi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ hết thời hạn quy định tại khoản 2
Điều 14 của Quy chế này, tổ chức có nhu cầu tiếp tục hoạt động đo đạc và bản đồ
làm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mới theo quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

Điều 17. Cấp lại giấy phép đo đạc và bản đồ
1. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp lại trong các trường hợp

sau đây:
a) Bị mất.
b) Bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.
2. Tổ chức đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ nộp đơn đề

nghị cấp lại giấy phép theo Mẫu số 8 kèm theo Quy chế này tại Cục Đo đạc và Bản
đồ.

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ hoàn thành việc cấp lại
giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm
việc tiếp theo.

Trường hợp tổ chức bị mất giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ t́m  lại
được giấy phép sau khi được cấp lại th́ phải nộp giấy phép t́m lại được cho Cục Đo
đạc và Bản đồ.

 
 



Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 
Điều 18. Tổ chức thực hiện
Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

chịu trách nhiệm theo dơi, kiểm tra viêc thực hiện Quy chế này. Trong quá tŕnh thực
hiện, nếu có vướng mắc phải kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét,
quyết định./.
 

                                                         
            BỘ TRƯỞNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 

 
 
 
 
                      Mai Ái Trực

 
 

 
 
 

 
 

Mẫu số 1
 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 

BẢN ĐĂNG KƯ

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 

A. PHẦN KÊ KHAI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 
I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
        - Tên tổ chức/ cá nhân:
        - Quyết định thành lập/ Giấy phép đăng kư kinh doanh số:
        - Hạng của doanh nghiệp:
        - Vốn pháp định:



        - Vốn lưu động:
        - Số tài khoản:
        - Tổng số cán bộ, công nhân viên (không kể cộng tác viên):
        - Trụ sở chính tại:
        - Số điện thoại:                  Fax              Email:
 
II. KÊ KHAI NĂNG LỰC
        1. Lực lượng kỹ thuật
        a) Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề

TT Ngành, nghề Đại học trở
lên

Trung cấp Công nhân
kỹ thuật

Loại khác

      
      
      
      

 
        b) Danh sách người  chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ
thuật chính

TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp Thâm niên
nghề nghiệp

     
     
     
     

        2. Số lượng thiết bị, công nghệ
 

TT Tên, mă hiệu của thiết
bị, công nghệ

Số lượng T́nh trạng
thiết bị

Ghi chú

     
     
     
     

 
III. ĐĂNG KƯ NỘI  DUNG HOẠT ĐỘNG
       

TT Nội dung đăng kư
  
  
  
  

 
        Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung bản đăng kư này.
 
                                                                             Thủ trưởng



                                                                       (Kư tên, đóng dấu)
 
(Ghi chú : Khi đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ phải gửi kèm bản sao quyết định
thành lập hoặc giấy phép đăng kư, văieät nam bằng của người chịu trách nhiệm trước
pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có chứng nhận của Công chứng Nhà
nước).
 

B. PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KƯ
 
        Cục Đo đạc và Bản đồ/ Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng kư hoạt
động đo đạc và bản đồ
        - Bản đăng kư số :
        - Đăng kư có hiệu lực từ ngày.... tháng.... năm 200...
 
                                                                                 Thủ trưởng
                                                                             (Kư tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 

C. PHẦN ĐĂNG KƯ BỔ SUNG
 

                   (Chỉ ghi những nội dung thay đổi so với đăng kư trước)
 
1. Bổ sung phần I :
...................................
...................................
...................................
...................................
2. Bổ sung phần II :
...................................
...................................
...................................
...................................
3. Bổ sung phần III :
...................................
...................................
...................................
...................................



Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đăng kư bổ sung này.
 
                                                                                 Thủ trưởng
                                                                             (Kư tên, đóng dấu)
 
 
 
 

 
 
 

D. PHẦN XÁC NHẬN ĐĂNG KƯ BỔ SUNG
 
 
        Cục Đo đạc và Bản đồ/ Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận đăng kư bổ sung
hoạt động đo đạc và bản đồ.
 
 
                                                                                Thủ trưởng
                                                                             (Kư tên, đóng dấu)
 
 
 

Mẫu số 2
 
        UBND TỈNH/TP                               CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                          Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

      Số:          /BC.......                                                                                                     
.........., ngày      tháng        năm 200...

 
 

                            
BÁO CÁO

T ̀NH H̀NH ĐĂNG KƯ HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
(Định kỳ 6 tháng và 1 năm)

 
 

               Kính gửi : Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
          Tên cơ quan báo cáo:
          Trụ trở tại :
          Số điện thoại :                                    Fax :                     E-mail:



          Tổng hợp t́nh h́nh đăng kư hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn :
 

 
Số
TT

 
Nội dung
đăng kư

Tổng số tổ chức, cá nhân đăng kư  
Đăng
kư lần
đầu

 
Đăng
kư bổ
sung

 
Ghi
chú

Tổ chức
Nhà nước

Tổ chức
thuộc các

thành phần
kinh tế khác

Cá
nhân

        
        
        
        

 
 
 
                                                                             GIÁM ĐỐC
                                                          SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔITRƯỜNG
Nơi nhận :
- Như trên
- .............
 
 
 
 
 
 
 
 

Mẫu số 3
 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
                                      ..........., ngày     tháng      năm 200..
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 
Kính gửi : Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG

 



              Tên tổ chức :
              Người đại diện trước pháp luật :
              Quyết định thành lập/ Giấy phép đăng kư kinh doanh số :
              Hạng của doanh nghiệp :
              Vốn pháp định :
              Vốn lưu động :
              Số tài khoản :
              Tổng số cán bộ, công nhân viên (không kể cộng tác viên) :
              Trụ sở chính tại :
              Số điện thoại :                                Fax :                               E-mail :
              Căn cứ Quy chế đăng kư và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ban
hành kèm theo Quyết định số : ...... /2004/QĐ-BTNMT ngày    tháng    năm 2004 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài
nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội dung
sau đây :
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(Ghi rơ loại công việc mà tổ chức xin cấp giấy phép hoạt động)
Cam kết : ................................................................................................................
 
 
 

PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC
I. Lực lượng kỹ thuật
1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề
 

TT Ngành, nghề Đại học trở
lên

Trung cấp Công nhân
kỹ thuật

Loại khác

      
      
      
      

 
2. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật
chính
 

TT Họ và tên Chức vụ Bằng cấp Thâm niên
nghề nghiệp

     
     
     



     

 
              Kèm theo bản công chứng văn bằng tốt nghiệp chuyên môn.
II. Số lượng thiết bị, công nghệ

 
TT Tên, mă hiệu của thiết

bị, công nghệ
Số lượng T́nh trạng

thiết bị
Ghi chú

     
     

               Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung Phần kê khai này.

                                                                                         Thủ trưởng

                                                                                      (Kư tên, đóng dấu)

____________________________

 
        Đối với trường hợp đề nghị bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đơn
ghi là "Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ";
phần kê khai năng lực ghi là "Phần kê khai năng lực bổ sung", nội dung chỉ kê khai
năng lực đă được bổ sung.
                                                                                                     Mẫu số 4

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
                                      ..........., ngày     tháng      năm 200..
 
 

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐĂNG KƯ CẤP
GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

(Dùng để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, cấp lại giấy phép
hoạt động đo đạc và bản đồ)

 
         Ngày     tháng      năm 200..... tại......, đại diện Cục Đo đạc và Bản đồ/Sở Tai
nguyên và Môi trường tỉnh hoặc thành phố đă tiên hành thẩm định hồ sơ đề nghị cấp
giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của ... (Tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép)
         Thành phần thẩm định:
         1. ....................................... (Ghi rơ họ, tên, chức vụ)
         2. ....................................... (Ghi rơ họ, tên, chức vụ)



         3. ........................................ (Ghi rơ họ, tên, chức vụ)
         Thành phần của tổ chức đề nghị cấp giấy phép:
         1. ....................................... (Ghi rơ họ, tên, chức vụ)
         2. ....................................... (Ghi rơ họ, tên, chức vụ)
         3. ........................................ (Ghi rơ họ, tên, chức vụ)
         I. Nội dung thẩm định:
         1. Thẩm định tính xác thực của hồ sơ.
         2. Thẩm định phần kê khai lực lượng kỹ thuật: đối chiếu số lượng và tr ́nh độ kê
khai cán bộ, công nhân kỹ thuật với định biên trong Định mức kinh tế- kỹ thuật công
tác đo đạc và bản đồ hiện hành để thực hiện 01 sản phẩm thuộc nội dung hoạt động
đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy.
         3. Thẩm định phần kê khai thiết bị, công nghệ: đối chiếu số lượng năng lực
hoạt động kê khai trang thiết bị kỹ thuật và công với định mức thiết bị máy móc
trong Định mức kinh tế- kỹ thuật công tác đo đạc và bản đồ hiện hành để thực hiện
01 sản phẩm thuộc nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đề nghị cấp giấy phép.
         II. Kết luận và kiến nghị
         1. Kết luận: Nêu kết luận về tính xác thực của hồ sơ: tính phù hợp của số
lượng và tr ́nh độ của lực lượng cán bộ, công nhân viên; số lượng và năng lực hoạt
động của trang thiết bị kỹ thuật với các nội dung đề nghị cấp giấy phép.
         2. Kiến nghị: Nêu rơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động  đo đạc và bản đồ với
những nội dung nào.
         Biên bản này được lập thành 3 (ba) bản: 01 bản giao cho tổ chức đề nghị cấp
giấy phép, 01 bản lưu tại Sở Tài nguyên và Môi trường, 01 bản gửi Cục Đo đạc và
Bản đồ kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.
 
 
             ĐẠI DIỆN                                      ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP
  CƠ QUAN THẨM  ĐỊNH                                     GIẤY PHÉP
     (Kư tên, đóng dấu)                                     (Kư tên và đóng dấu)
        
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Mẫu số 5

(Mẫu Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ)
 
 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Số: .........

 
NĂM

 

  
 
 
 
 
Không được cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng
Chỉ được hoạt động trong phạm vi nội dung
được cấp.

                    (Trang 1)                                                    (Trang 2)                        
.......................................................................................
Tên tổ chức:
Trụ sở tại:....................................................................
Điện thoại: ...........................Fax:
......................................................................................
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận đăng kư kinh
doanh số......ngày/tháng/năm
......................................................................................
Cơ quan cấp:
Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ:
.........................................................................................
1....................
2...................
........................................................................................
.................
Có giá trị đến ngày/ tháng/năm
 
                       Hà Nội, ngày   tháng       năm 200..

  
Bổ sung nội dung lần thứ nhất/gia hạn
 
                 Hà Nội, ngày   tháng       năm
200..
                             CỤC TRƯỞNG
                     CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN
ĐỒ

 
Bổ sung nội dung lần thứ hai



                                  CỤC TRƯỞNG
                         CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
                                          
 
 
 
  

 

 
 
               Hà Nội, ngày   tháng       năm
200..
                             CỤC TRƯỞNG
                    CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN
ĐỒ

 

                    (Trang 3)                                                                     (Trang 4)                             
Giấy phép được in trên giấy có văn hoa, ở giữa là h ́nh Quốc huy, cỡ giấy A4 gập
đôi.
 
 
 
 
 
 

                                                                             Mẫu số 6
   (Tên cơ quan chủ quản)                      CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
(Tên tổ chức được cấp giấy                        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
phép hoạt động ĐĐBĐ
           ________
    Số           /BC......
     V/v...................                                        ............, ngày       tháng      năm 200...

 
 

BÁO CÁO T ̀NH H̀NH HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Từ năm 200.... đến năm 200....

 
 
        1. Tên tổ chức :
        2. Số giấy phép họat động đo đạc và bản đồ :
        3. Doanh thu năm :
        4. Nộp ngân sách năm (hoặc nộp thuế kinh doanh) :
        5. Các công tŕnh đo đạc và bản đồ đă thực hiện :
 

TT Tên công tŕnh Chủ đầu tư Công đoạn
đă thi công

Giá trị đă
thực hiện

Thời gian
thực hiện

Ghi chú

       



       
       
       

 
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung báo cáo này.
 
 
                                                                                      Thủ trưởng
                                                                                   (Kư tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Mẫu số 7

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
                                      ..........., ngày     tháng      năm 200..
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 
 
          Kính gửi : Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
 
        Tên tổ chức :
        Người đại diện trước pháp luật :
        Quyết định thành lập / Giấy phép đăng kư kinh doanh số :
        Hạng của doanh nghiệp :
        Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được  cấp số :
        Trụ sở chính tại :
        Số điện thoại :                                          Fax :                           E-mail :
 



Căn cứ Quy chế đăng kư và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ban hành
kèm theo Quyết định số : ......../2004/QĐ-BTNMT ngày     tháng     năm 2004 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ;

Lư do đề nghị gia hạn (nêu cụ thể lư do)
Đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường gia hạn Giấy

phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho (tên tổ chức)
Cam kết : .........................................................................................................
 
 
                                                                            Thủ trưởng
                                                                         (Kư tên, đóng dấu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Mẫu số 8

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 
 
                                      ..........., ngày     tháng      năm 200..
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

 
 
          Kính gửi : Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
 
 
        Tên tổ chức :
        Người đại diện trước pháp luật :
        Quyết định thành lập / Giấy phép đăng kư kinh doanh số :
        Hạng của doanh nghiệp :
        Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được  cấp số :
        Trụ sở chính tại :
        Số điện thoại :                                          Fax :                           E-mail :
 

Căn cứ Quy chế đăng kư và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ban hành



kèm theo Quyết định số : ......../2004/QĐ-BTNMT ngày     tháng     năm 2004 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ;

Lư do đề nghị cấp lại giấy phép : ...............................................................
(Nêu cụ thể lư do đề nghị cấp lại giấy phép)
Đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp lại giấy phép

hoạt động đo đạc và bản đồ cho ........................(tên tổ chức)
Cam kết : .........................................................................................................
 
 
                                                                            Thủ trưởng
                                                                         (Kư tên, đóng dấu)

 


